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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM
31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh




PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA MÔ HÌNH LIÊN KẾT ĐỔI MỚI          SÁNG TẠO TẠI KHU VỰC ĐÔNG VÀ TÂY NAM BỘ
Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý đơn vị, Quý Anh/Chị 
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý doanh nghiệp phiếu khảo sát về thực trạng hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) của doanh nghiệp, cũng như thực trạng hoạt động liên kết của doanh nghiệp với các đơn vị quản lý nhà nước – đơn vị nghiên cứu và tổ chức/đơn vị sự nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động ĐMST hiệu quả cho doanh nghiệp tại khu vực Đông và Tây Nam Bộ. Kết quả khảo sát chính xác và khách quan từ Quý vị sẽ là cơ sở quan trọng cho Cục công tác phía Nam, Bộ KH&CN đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về giải pháp thực hiện, phương án nhân rộng và nâng cao hiệu quả của các mô hình liên kết giữa các các đơn vị với doanh nghiệp trong hoạt động ĐMST khu vực Đông và Tây Nam Bộ. Kết quả khảo sát thu thập từ Quý vị chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, những thông tin về số liệu chi tiết thuộc doanh nghiệp sẽ không được công bố dưới mọi hình thức. 
Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ phía Quý vị! 

Anh/chị vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu ( vào ô trống hoặc điền thông tin cụ thể vào chỗ trống. 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG
A. Thông tin đơn vị/cá nhân khảo sát:
1. Tên tổ chức: 

2. Mã số thuế:………………………………………Email:

3. Địa chỉ: 


4. Điện thoại: ……………………………………..Website: 


5. Họ và tên thủ trưởng đơn vị hiện tại: 


6. Năm thành lập: ……………………………………………………………………………………

7. Thông tin người điền phiếu: 
Họ và tên cá nhân: ………………………………………Vị trí công tác:..


Điện thoại: ………………………………….. Email: ………………………………………………..
B. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của đơn vị/cá nhân ? 

1. ( Doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao/đào tạo
2. ( Thương mại/chế biến nông sản - thực phẩm
3. ( Máy móc thiết bị/công nghệ (cơ khí nông nghiệp/chế biến nông sản - thực phẩm..)
4. ( Đơn vị dịch vụ tư vấn, dịch vụ KH&CN (Tiêu chuẩn đo lường, năng suất chất lượng - Sở hữu trí tuệ….)
5. ( Phân bón/thức ăn/vật tư nông nghiệp

6. ( Trồng trọt
7. ( Chăn nuôi

8. ( Nuôi trồng thủy hải sản

9. ( Kinh doanh dịch vụ khác: ……………………… 
C. Nguồn vốn hoạt động của đơn vị anh/chị?

1. ( Dưới 5.000 triệu 

2. ( Từ 5.000 đến 7.000 triệu

3. ( Từ 7.000 đến 10.000 triệu

4. ( Trên 10.000 triệu 

D. Doanh thu 2018 của đơn vị anh/chị (nếu có)?
1. ( Dưới 10.000 triệu

2. ( Từ 10.000 đến 15.000 triệu

3. ( Từ 16.000 đến 20.000 triệu

4. ( Trên 20.000 triệu

E. Doanh thu 2019 của đơn vị anh/chị (nếu có)?
1. ( Dưới 10.000 triệu



                  
2. ( Từ 16.000 đến 20.000 triệu

3. ( Từ 10.000 đến 15.000 triệu

              
4. ( Trên 20.000 triệu

F. Doanh thu dự kiến 2020 của đơn vị anh/chị (nếu có)?
1. ( Dưới 10.000 triệu



              
2. ( Từ 16.000 đến 20.000 triệu

3. ( Từ 10.000 đến 15.000 triệu

              
4. ( Trên 20.000 triệu


G. Số lượng lao động trong đơn vị anh/chị đang hoạt động là …………….? (vui lòng ghi số cụ thể)
H. Trình độ của đội ngũ chuyên môn trong đơn vị anh/chị đang hoạt động?

1. ( Cao đẳng, Đại học 

2. ( Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ
3. ( Đại học, Thạc sỹ
4. ( Đại học, Thạc sỹ, Tiến sĩ
5. ( Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ, Tiến sĩ
6. ( Thạc sỹ, Tiến sĩ
I. Số năm công tác của người lao động trong đơn vị của anh/chị?
1. (  Thâm niên thấp nhất là: …….năm 

2. ( Thâm niên cao nhất là: …….năm 
J. Thu nhập bình quân lao động chuyên môn trong đơn vị anh/chị?
1. ( Thu nhập thấp nhất là: ……triệu

2. ( Thu nhập cao nhất là: ……triệu
PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (ĐMST) TẠI DOANH NGHIỆP

A. Anh/chị đã biết hay nghe đến thông tin về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ĐMST từ đâu?
	1. ( Truyền hình

2. ( Sách báo

3. ( Internet/mạng xã hội

4. ( Thông tin từ cổng thông tin điện tử 
	5. ( Hội thảo, tọa đàm 

6. ( Thông tin từ đơn vị quản lý địa phương

7. ( Thông tin từ cổng thông tin điện tử địa phương

8. ( Khác………………………………...


B. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới (R&D) phục vụ doanh nghiệp của anh/chị đã được triển khai từ thời gian nào?
1. ( Chưa bắt đầu

2. ( 1-2 năm            

3. ( 2-3 năm            

4. ( 3-5 năm
5. ( Trên 5 năm

C. Hoạt động R&D phục vụ doanh nghiệp của đơn vị anh/chị hiện có bao nhiêu nhân sự thực hiện?
1. ( Chưa có        

2. ( Dưới 3 người      

3. ( Từ 3-5 người       

4. ( Từ 5-10 người      

5. ( Trên 10 người

D. Hoạt động quản trị tài sản trí tuệ (đăng ký và quản trị các tài sản vô hình, tài sản trí tuệ) tại đơn vị của anh/chị đã được triển khai từ thời gian nào?
1. ( Chưa bắt đầu

2. ( 1-2 năm            

3. ( 2-3 năm            

4. ( 3-5 năm
5. ( Trên 5 năm

E.  Đơn vị của anh/chị đã ban hành quy chế quản trị tài sản trí tuệ/tài sản vô hình chưa?
	1. ( Chưa thực hiện                  
2. ( Đang thực hiện
3. ( Đã thực hiện  
	  


F.  Tài sản trí tuệ tại đơn vị của anh/chị gồm? (Anh/chị có thể chọn nhiều đáp án)
	1. ( Sáng chế/Giải pháp hữu ích

2. ( Nhãn hiệu 

3. ( Tác phẩm và quyền liên quan

4. ( Phần mềm
	5. ( Kiểu dáng công nghiệp

6. ( Bí mật kinh doanh

7. ( Giống cây trồng

8. ( Khác………………………………….


G.  Đánh giá về nguồn nhân lực phục vụ liên kết doanh nghiệp ĐMST của đơn vị anh/chị?
1. ( Không sáng tạo         
2. ( Có triển vọng sáng tạo        
3. ( Sáng tạo           
4. ( Rất sáng tạo

H. Doanh nghiệp phối hợp với đơn vị anh chị nhằm liên kết triển khai hoạt động ĐMST/khoa học công nghệ đã trích lập quỹ hoạt động KH&CN của doanh nghiệp với mức chi như thế nào? 
	1. ( Chưa có  

2. ( Dưới 3% doanh thu       
3. ( Từ 3- 10% doanh thu       
4.  ( Trên 10% doanh thu
5. Vui lòng cho biết con số cụ thể …………………% 
	


I.  Chi phí liên quan đến đào tạo đội ngũ tại đơn vị nhằm liên kết doanh nghiệp hoạt động ĐMST hàng năm?
1. ( Chưa có                                          
2. ( Dưới 50 triệu đồng                

3. ( Từ 100 triệu đồng trở lên               
4. ( Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng

5. Vui lòng cho biết con số cụ thể ……………..

J.  Chi phí mà đơn vị anh/chị thu được từ việc chuyển giao công nghệ/mua bản quyền/li-xăng trong liên kết doanh nghiệp ĐMST hàng năm như thế nào?
1. ( Chưa có                                                       
2. ( Dưới 300 triệu đồng                

3. ( Từ 300 triệu đến 500 triệu đồng                 
4. ( Từ 500 triệu đồng trở lên

5. Vui lòng cho biết con số cụ thể ……………..

K.  Nguồn vốn doanh nghiệp chi cho việc liên kết hoạt động ĐMST với đơn vị của anh/chị là từ nguồn nào? (Anh/chị có thể chọn nhiều đáp án)
1. ( Từ quỹ phát triển Khoa học Công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp           
2. ( Từ tiền của các cá nhân tự thực hiện                       
3. ( Từ quỹ phát triển KHCN/ĐMST của trung ương

4. ( Từ quỹ phát triển KHCN/ĐMST của địa phương    
5. ( Doanh nghiệp vay ngân hàng                

6. ( Khác……………………………………

L. Đơn vị anh/chị đã triển khai hoạt động ĐMST thuộc loại nào? (Anh/chị có thể chọn nhiều đáp án)

1. ( ĐMST sản phẩm/dịch vụ
2. ( ĐMST đột phá

3. ( ĐMST tổ chức/quản lý
4. ( ĐMST liên tục

5. ( ĐMST quy trình/giải pháp/công nghệ
6. ( ĐMST marketing

Chú thích:

· ĐMST sản phẩm/dịch vụ: là giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới hay được cải thiện nhất định liên quan đến chức năng hay mục đích sử dụng cải thiện đáng kể về chỉ dẫn kĩ thuật, thành phần cấu thành và vật liệu, phần mềm đi kèm, độ thân thiện với người dùng hay các đặc tính chức năng khác.

· ĐMST liên tục: đơn vị tổ chức thường xuyên hoạt động ĐMST 

· ĐMST quy trình/giải pháp/công nghệ: là việc thực hiện một phương pháp sản xuất hay hậu cần, giao nhận (logistics) mới hoặc được cải thiện nhất định, thường bao gồm thay đổi đáng kể về kĩ thuật, trang thiết bị hay phần mềm máy tính

· ĐMST đột phá: đơn vị tổ chức hoạt động ĐMST theo từng chiến lược, mục tiêu cụ thể

· ĐMST marketing: là việc thực hiện phương pháp marketing mới liên quan đến những thay đổi đáng kể trong thiết kế sản phẩm hoặc đóng gói, thay thế, quảng bá hay định giá sản phẩm; có thể là một kênh bán hàng mới; khái niệm quảng bá hàng hóa/dịch vụ mới

· ĐMST tổ chức/quản lý: là việc thực hiện một phương pháp tổ chức mới đối với thông lệ kinh doanh của công ty/tổ chức, tại nơi làm việc, hay trong quan hệ đối ngoại 
M. Đơn vị của anh/chị sử dụng hình thức ĐMST nào? (Anh/chị có thể chọn nhiều đáp án)
1. ( Doanh nghiệp tự ĐMST bằng chính nguồn lực của đơn vị




2. ( Doanh nghiệp ĐMST bằng cách hợp tác/liên kết/thuê dịch vụ với nguồn lực bên ngoài 

N. Theo anh/chị yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến hoạt động ĐMST của doanh nghiệp?
1. ( Tính minh bạch thông tin của ngành ở trung ương

2. ( Tính minh bạch thông tin của ngành ở địa phương

3. ( Môi trường kinh doanh, đặc điểm riêng của ngành 

4. ( Thể chế/khung pháp lý 

5. ( Văn hóa xã hội 

6. ( Mức độ, khả năng cạnh tranh thị trường 

7. ( Yếu tố khác: ………………

O. Để ĐMST theo anh/chị doanh nghiệp cần đầu tư vào các yếu tố nào sau đây?
1. ( Đầu tư vào nguồn nhân lực (trong đó gồm có liên kết tư vấn chuyên gia)

2. ( Đầu tư vào R&D

3. ( Đầu tư vào truyền thông, tiếp thị, quảng bá sản phẩm

4. ( Tham gia vào hiệp hội/ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 

5. ( Đầu tư vào nguồn lực tư vấn, xây dựng chiến lược (pháp lý, sở hữu trí tuệ

6. ( Tăng cường mối quan hệ hợp tác với ba chủ thể của ĐMST là doanh nghiệp, trường đại học – viện nghiên cứu và cơ quan hỗ trợ của nhà nước.

P. Các chính sách về ĐMST mà anh/chị đã tiếp cận thực hiện?
1. ( Chính sách hợp tác và phát triển đối tác phục vụ ĐMST

2. ( Chính sách về nguồn nhân lực cho ĐMST

3. ( Chính sách về đầu tư tài chính cho ĐMST

4. ( Không có 

5. ( Chính sách khác: …………….

Q. Những khó khăn và thách thức của doanh nghiệp trong quá trình ĐMST trong 2 năm gần đây là gì?
1. ( Thiếu chính sách ưu tiên cho khởi nghiệp ĐMST

2. ( Thủ tục chưa phù hợp đặc thù của khởi nghiệp ĐMST

3. ( Hệ sinh thái ĐMST chưa có/chưa hoạt động 

4. ( Hệ sinh thái ĐMST còn nhiều hạn chế

5. ( Không có

6. ( Khó khăn khác: …………………
R. Sản phẩm của hoạt động ĐMST trong 3 năm qua (từ 2018-2020) của doanh nghiệp là? (Anh/chị có thể chọn nhiều đáp án)
1. ( Tạo ra sản phẩm/giải pháp mới (số lượng sản phẩm/giải pháp trong 3 năm :……..)
2. ( Cải tiến dịch vụ/quy trình sản xuất (số lượng dịch vụ/quy trình cải tiến trong 3 năm: ………)
3. ( Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu/giải pháp kỹ thuật/công nghệ vào sản xuất (số lượng kết quả nghiên cứu/giải pháp kỹ thuật/công nghệ triển khai ứng dụng :.…)
4. ( Triển khai giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản ph.ẩm, hàng hóa (số lượng giải pháp quản lý áp dụng :……).
5. ( Khác, cụ thể: ……………………………………………….. ……………………….
S. Nhận định/đánh giá của anh/chị về chủ trương của Lãnh đạo tổ chức trong hoạt động ĐMST tại đơn vị? (khoanh tròn vào điểm đánh giá anh/chị chọn) Anh/chị vui lòng sử dụng thang điểm dưới đây để trả lời các câu hỏi dưới đây: 1= “Hoàn toàn không đồng ý/Rất kém/ Không quan trọng”  

2 = “Không đồng ý/Kém/Chưa quan trọng”                        4 = “Đồng ý/Khá tốt/Quan trọng”

3 = Chấp nhận được/Bình thường/có thể quan trọng”        5 = “Rất đồng ý/Rất tốt/Rất quan trọng”

	1. Các lãnh đạo có tư duy sáng tạo, đổi mới trong công việc 
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thất bại 
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Lãnh đạo luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các ý tưởng mới 
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Lãnh đạo doanh nghiệp có chuyên môn/được đào tạo phục vụ đúng lĩnh vực phụ trách/kinh doanh chính
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Lãnh đạo doanh nghiệp có kinh nghiệm, cầu tiến trong lĩnh vực phụ trách
	1
	2
	3
	4
	5


T. Nhận định về thái độ ĐMST tại đơn vị/doanh nghiệp theo đánh giá của anh/chị? (vòng vào điểm đánh giá anh/chị chọn) Anh/chị vui lòng sử dụng thang điểm dưới đây để trả lời các câu hỏi dưới đây:1 = “Hoàn toàn không đồng ý/Rất kém/ Không quan trọng”  

2 = “Không đồng ý/Kém/Chưa quan trọng”                        4 = “Đồng ý/Khá tốt/Quan trọng”

3 = Chấp nhận được/Bình thường/có thể quan trọng”        5 = “Rất đồng ý/Rất tốt/Rất quan trọng”

	1. Nhân viên sẵn sàng tự tin đề xuất khi có sáng kiến đổi mới
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Các sáng kiến đổi mới của nhân viên đều được lắng nghe, xem xét
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Đổi mới làm tăng hiệu quả làm việc của nhân viên 
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Nhân viên chủ động nhận các công việc phát sinh
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Các kế hoạch được phân công đều hoàn thành đúng thời gian
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Nhân viên tin tưởng vào điều hành và chiến lược phát triển của lãnh đạo
	1
	2
	3
	4
	5


U. Nhận định về hoạt động khuyến khích ĐMST tại doanh nghiệp theo đánh giá của anh/chị? (vòng vào điểm đánh giá anh/chị chọn) Anh/chị vui lòng sử dụng thang điểm dưới đây để trả lời các câu hỏi dưới đây: 1 = “Hoàn toàn không đồng ý/Rất kém/ Không quan trọng”  

2 = “Không đồng ý/Kém/Chưa quan trọng”                        4 = “Đồng ý/Khá tốt/Quan trọng”

3 = Chấp nhận được/Bình thường/có thể quan trọng”        5 = “Rất đồng ý/Rất tốt/Rất quan trọng”

	1. Có tổ chức và duy trì các cuộc trao đổi/tập huấn đào tạo nội bộ cho hoạt động ĐMST của đơn vị
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Doanh nghiệp chú trọng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển hang năm
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Doanh nghiệp duy trì chính sách, cơ chế thù lao, khen thưởng tạo động lực cho các nhân viên phát huy sáng kiến ngày càng cao
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Doanh nghiệp có quy trình chỉ dẫn và tiêu chí chi tiết để đánh giá và lựa chọn ý tưởng/dự án đổi mới
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Tổ chức phân công công việc và thu nhập của nhân viên trong doanh nghiệp dựa chủ yếu vào hiệu quả thực hiện
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Doanh nghiệp luôn có kế hoạch đảm bảo tài chính để thực hiện các chiến lược phát triển, ĐMST của mình
	1
	2
	3
	4
	5

	7. Các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp hầu như đạt được theo kế hoạch đề ra (Doanh thu, lợi nhuận, thưởng…)
	1
	2
	3
	4
	5


V. Các nhận định về quy định/thực tế hoạt động doanh nghiệp sau đây được anh/chị đánh giá như thế nào? Anh/chị vui lòng sử dụng thang điểm dưới đây để trả lời các câu hỏi dưới đây: 

1 = “Hoàn toàn không đồng ý/Rất kém/ Không quan trọng”  

2 = “Không đồng ý/Kém/Chưa quan trọng”                          4 = “Đồng ý/Khá tốt/Quan trọng”

3 = Chấp nhận được/Bình thường/có thể quan trọng”         5 = “Rất đồng ý/Rất tốt/Rất quan trọng”

	1. Các văn bản pháp lý quy định về hoạt động kinh doanh mà Nhà nước ban hành tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Doanh nghiệp tiếp cận được các thông tin kinh doanh cần thiết khi xuất hiện các quy định mới
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Doanh nghiệp nhận được lợi ích thực sự từ những quy định về thành lập, hạch toán Quỹ nghiên cứu khoa học ở cấp độ doanh nghiệp
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Các quy định pháp luật về bản quyền phát minh sáng chế của Nhà nước có tác dụng khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Pháp luật về sở hữu trí tuệ và sáng kiến được cải thiện qua các năm
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Chính sách thuế liên quan đến mua bán, chuyển giao là phù hợp
	1
	2
	3
	4
	5

	7. Doanh nghiệp tiếp cận thành công với các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
	1
	2
	3
	4
	5

	8. Doanh nghiệp được thông tin về các Hội thảo khoa học/Triển lãm công nghệ
	1
	2
	3
	4
	5

	9. Doanh nghiệp tra cứu được thông tin của khách hàng, doanh nghiệp đối tác, số liệu thống kê kinh tế xã hội… trên mạng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia và các trang của ngành thống kế và các Bộ, Sở, ngành
	1
	2
	3
	4
	5


W. Các trở ngại mà doanh nghiệp thường gặp khi tiến hành ĐMST theo đánh giá của anh/chị? Anh/chị vui lòng sử dụng thang điểm dưới đây để trả lời các câu hỏi dưới đây:
1= “Hoàn toàn không đồng ý/Rất kém/ Không quan trọng”  2 = “Không đồng ý/Kém/Chưa quan trọng”    3 = Chấp nhận được/Bình thường/có thể quan trọng”   4 = “Đồng ý/Khá tốt/Quan trọng”     
5 = “Rất đồng ý/Rất tốt/Rất quan trọng”

	1. Hoạt động đổi mới sáng tạo thường mang lại lợi nhuận không cao
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Chưa đánh giá được công nghệ cần đổi mới phù hợp cho đơn vị
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Thiếu các mối liên kết với các đối tác về công nghệ
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Thiếu các mối liên kết với các đối tác về nguồn cung và thị trường đầu ra
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Thiếu các mối liên kết với các đối tác về pháp lý, hội nhập 
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Rủi ro trong ĐMST cao và thiếu bảo hộ của pháp luật
	1
	2
	3
	4
	5

	7. Chi phí cho hoạt động đổi mới sáng tạo cao, lâu thu hồi vốn
	1
	2
	3
	4
	5

	8. Thiếu nhân lực có kinh nghiệm quản lý vận hành việc đổi mới             
	1
	2
	3
	4
	5

	9. Thiếu nhân lực có chuyên môn đủ trình độ cho thực hiện ĐMST 
	1
	2
	3
	4
	5

	10. Thiếu những chính sách khuyến khích, hỗ trợ hấp dẫn của Nhà nước
	1
	2
	3
	4
	5

	11. Rào cản khác : ………..……………………………………………… 
	
	
	
	
	


PHẦN III. THỰC TRẠNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

A. Tổ chức hỗ trợ ĐMST nào mà đơn vị/anh/chị đã được biết đến?

1. ( Không biết 



                                  
2. ( Quỹ hỗ trợ ĐMST quốc gia

3. ( Quỹ hỗ trợ ĐMST tại địa phương

4. ( Các trung tâm ươm tạo, vườn ươm hỗ trợ Khởi nghiệp -ĐMST tại trung ương 

5. ( Các trung tâm ươm tạo, vườn ươm hỗ trợ Khởi nghiệp -ĐMST tại địa phương 

6. ( Đơn vị sự nghiệp, tổ chức trung gian tại địa phương                                                   
7. ( Khác …………………………
B. Tổ chức hỗ trợ ĐMST nào mà đơn vị/anh/chị đã được tiếp cận/thụ hưởng?

1. ( Không biết 



                                  

2. ( Quỹ hỗ trợ ĐMST quốc gia

3. ( Quỹ hỗ trợ ĐMST tại địa phương

4. ( Các trung tâm ươm tạo, vườn ươm hỗ trợ Khởi nghiệp -ĐMST tại trung ương 

5. ( Các trung tâm ươm tạo, vườn ươm hỗ trợ KN-ĐMST tại địa phương 

6. ( Đơn vị sự nghiệp, tổ chức trung gian tại địa phương                                                   

7. ( Khác …………………………

C. Theo anh/chị các các yếu tố về tiềm lực của doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện ĐMST là gì?
1. ( Chiến lược phát triển, tầm nhìn



2. ( Khả năng hợp tác, liên kết bên ngoài 


3. ( Quy trình vận hành hoạt động, quản lý 

4. ( Tổ chức hoạt động đào tạo đội ngũ

5. ( Tư duy hội nhập 

6. ( Tư duy ĐMST

7. ( Tổ chức cơ cấu bộ máy 

8. ( Yếu tố khác ……………. 
D. Anh/chị vui lòng cho biết, hiện tại doanh nghiệp liên kết ĐMST với đơn vị/anh/chị đã ban hành và thực hiện được quy định/quy chế cho hoạt động nào sau đây?
1. ( Thị trường, kinh doanh 
                                                
2. ( Khung pháp lý cho các hoạt động 

3. ( Phát triển cơ sở hạ tầng, quy mô                                          
4. ( Nghiên cứu, Phát triển (R&D)
5. ( Liên kết, hợp tác kết nối (các trường đại học, học viện…)  
6. ( Nguồn vốn và tài chính                             
7. ( Hệ thống hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp, ĐMST                       
8. ( Nhân sự, tuyển dụng                                                            

9. ( Tập huấn và đào tạo 

10. ( Văn hóa quốc gia
E. Hoạt động liên kết vùng mà đơn vị/anh/chị đang tham gia?

1. ( Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất.  

2. ( Xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 

3. ( Xây dựng và phát triển mạng lưới chuyên gia về pháp lý và chiến lược phát triển

4. ( Xây dựng và phát triển mạng lưới chuyên gia về phát triển sản phẩm/dịch vụ 

5. ( Khác: ………………………………………………………………………………………
F. Anh/chị vui lòng cho biết một số vấn đề thường gặp trong việc liên kết phát triển sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp?
1. ( Thiếu nhân công lao động trình độ cao

2. ( Chuỗi giá trị sản phẩm liên kết                                      
3. ( Cơ sở hạ tầng không đáp ứng 
4. ( Cạnh tranh vùng nguyên liệu                                         
5. ( Điều kiện giao thông

6. ( Cạnh tranh về giá                                        
7. ( Thiếu công nghệ và thiết bị                                                              
8. ( Năng lực tiếp thu công nghệ trình độ cao còn hạn chế

9. ( Thiếu kinh phí 

10. ( Khác: ……………………………

G. Theo anh chị, mô hình liên kết nào sau đây phù hợp cho doanh nghiệp để phát huy tiềm lực hoạt động ĐMST tại doanh nghiệp?
( (1) Liên kết đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan QLNN về KH&CN tại địa phương làm cầu nối với các đơn vị nghiên cứu và đào tạo để tiếp cận và lựa chọn công nghệ/giải pháp mới, đồng thời tư vấn vận dụng các cơ chế chính sách trong ĐMST của doanh nghiệp, sử dụng các dịch vụ KH&CN cần thiết, tăng cường truyền thông phát triển thị trường (DN-ĐVSN địa phương)
( (2) Liên kết đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan QLNN về KH&CN trung ương làm cầu nối với các đơn vị nghiên cứu và đào tạo để tiếp cận và lựa chọn công nghệ/giải pháp mới, đồng thời tư vấn vận dụng các cơ chế chính sách trong ĐMST của doanh nghiệp, sử dụng các dịch vụ KH&CN cần thiết, tăng cường truyền thông phát triển thị trường (DN-ĐVSN/QLNN trung ương)

( (3) Liên kết trực tiếp với các đơn vị nghiên cứu và đào tạo để tiếp cận và lựa chọn công nghệ/giải pháp mới, đồng thời tư vấn vận dụng các cơ chế chính sách trong ĐMST của doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ cần thiết, tăng cường truyền thông phát triển thị trường (DN-ĐVNC)

( (4) Liên kết trực tiếp với các đơn vị dịch vụ KH&CN để tiếp cận và lựa chọn công nghệ/giải pháp mới, đồng thời tư vấn vận dụng các cơ chế chính sách trong ĐMST của doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ cần thiết, tăng cường truyền thông phát triển thị trường (DN-ĐVDV KH&CN)

( (5) Liên kết trực tiếp với các đơn vị nghiên cứu và đào tạo để tiếp cận và lựa chọn công nghệ/giải pháp mới, liên kết trực tiếp với các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan QLNN về KH&CN tại địa phương/trung ương để tư vấn vận dụng các cơ chế chính sách trong ĐMST của doanh nghiệp, liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ KH&CN để sử dụng các dịch vụ cần thiết, tăng cường truyền thông phát triển thị trường (DN-ĐVNC-ĐVSN/QLNN-ĐVDV)

( (6) Liên kết trực tiếp với các đơn vị nghiên cứu và đào tạo để tiếp cận và lựa chọn công nghệ/giải pháp mới, liên kết trực tiếp với các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan QLNN về KH&CN tại địa phương/trung ương để tư vấn vận dụng các cơ chế chính sách trong ĐMST của doanh nghiệp, liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ KH&CN để sử dụng các dịch vụ cần thiết, liên kết với đơn vị dịch vụ truyền thông quảng cáo để phát triển thị trường (DN-ĐVNC-ĐVSN/QLNN địa phương-ĐVDV-ĐVTTQC)

( (7) Mô hình liên kết khác: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

H. Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến của anh chị về mức độ cần thiết trong việc doanh nghiệp liên kết với các đơn vị bên ngoài nhằm tăng cường tiềm lực ĐMST?
1. ( Không cần thiết              

2. ( Cần thiết           

3. ( Rất cần thiết          

4. ( Không thể thiếu    

I. Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến của anh chị về các câu sau?

Anh/chị vui lòng sử dụng thang điểm dưới đây để lựa chọn trả lời các câu hỏi dưới đây: 

 1 = “Hoàn toàn không đồng ý”            2 = “Không đồng ý”          

3 = “Bình thường”                                 4 = “Đồng ý”                             5 = “Rất đồng ý”

	1
	Việc doanh nghiệp liên kết với các đơn vị bên ngoài nhằm tăng cường tiềm lực ĐMST là quan trọng
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Việc doanh nghiệp liên kết với các đơn vị bên ngoài nhằm tăng cường tiềm lực ĐMST là cần thiết
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Việc doanh nghiệp liên kết với các đơn vị bên ngoài nhằm tăng cường tiềm lực ĐMST là bắt buộc trong giai đoạn tới
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Doanh nghiệp sẽ thực hiện liên kết với các đơn vị bên ngoài nhằm tăng cường tiềm lực ĐMST 
	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Doanh nghiệp sẽ huy động các nguồn lực cần thiết để thực hiện liên kết với các đơn vị bên ngoài nhằm tăng cường tiềm lực ĐMST
	1
	2
	3
	4
	5


J. Trong những năm gần đây, đơn vị của (hoặc) anh/chị đã có sự liên kết/hợp tác với các tổ chức nào nhằm phát triển hoạt động ĐMST của đơn vị?
1. ( Không có                                    
2. ( Đơn vị sự nghiệp, tổ chức trung gian   
3. ( Trường đại học                  

4. ( Các sở ban ngành địa phương    
5. ( Ban chỉ đạo phát triển, liên kết vùng    
6. ( Viện nghiên cứu

7. ( Doanh nghiệp lớn
8. ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ/khởi nghiệp ĐMST

9. ( Tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) 

10. ( Khác: ………………………………………………………………………………………………..

11. Nêu một số tổ chức/đơn vị đã liên kết: ……………………………………………..

…………..………………………………………………………………………………………………..

…………..………………………………………………………………………………………………..

K. Anh/chị có lựa chọn đề xuất giải pháp nào dưới đây nhằm thúc đẩy hoạt động ĐMST tại doanh nghiệp trong thời gian tới?
1. ( Hướng dẫn triển khai cụ thể, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng thành tựu KHCN vào sản xuất - ĐMST, đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ phát triển thị trường để nâng cao khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. 
2. ( Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao năng lực ĐMST về hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ phát triển thị trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp.
3. ( Đẩy mạnh các hoạt động liên kết phát huy tiềm lực hoạt động KH&CN – ĐMST của doanh nghiệp với các đơn vị sự nghiệp KH&CN,các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu để tăng cường ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu phục vụ ĐMST, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin nông nghiệp. 

4. ( Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng pháp lý phục vụ ĐMST từ địa phương đến trung ương, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và liên kết vùng. 

5. ( Xây dựng một cơ quan đầu mối tập hợp các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ĐMST của Chính phủ để doanh nghiệp và những người làm kinh doanh dễ dàng tiếp cận thông tin .  
6. ( Đề xuất khác: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 
(Đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu )


	.........., ngày....... tháng …. năm 2020
NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU
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